
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT  

MÔN SỐ HỌC 6 

Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) 

Câu 1. Cho tập hợp  18;19; 20A  . Điền các kí hiệu thích hợp ( ; ; )   vào ô trống. 

a) 18  A  b)  18;19   A c) 17  A  d)  20;18;19  A 

Câu 2: Cho tập hợp B gồm các số tự nhiên không lớn hơn 25. Số phần tử của tập hợp B 

là:   

a) 24   b) 25   c) 26   d) 27 

Câu 3: Kết quả của phép tính:  23 . 22  + 26 : 23 là:  

 a) 32   b) 40   c) 68   d) 72 

Câu 4: Cho tập hợp  ; ; 6C a m số tập hợp con của tập hợp C là: 

 a) 3   b) 6   c) 7   d) 8    

Phần II. Tự luận (8 điểm) 

Câu 1: Thực hiện phép tính. 

a) 102 – 42 : 8 + 12. 3    b) 22 . {145 + [128:(43 - 15 . 4)]} 

Câu 2: Tính nhanh. 

a) 39.8 + 2.60 + 21.8   b) 35. 13 + 65. 75 + 35. 17  - 65. 45 

c) 20132013 . 2014 – 20142014 . 2013 

Câu 3: Cho tập hợp  3; 8;13;18; ... ;498D  (các phần tử trong tập hợp D được viết 

theo thứ tự tăng dần ). 

 a) Tập hợp D có bao nhiêu phần tử? 

 b) Tính tổng các phần tử của tập hợp D? 

 c) Tìm phần tử thứ 30 của D? 

Câu 4: Tìm số tự nhiên x, biết: 

a) 14 . (x - 3) = 98     b) 10 + 2 . x = 45 : 43   

c)  
2

2 1 625x                  e) 25 5 125x     

Câu 5: Cho biết 13 + 23 + 33 + 43 + … + 93 = 2025.  

Sử dụng kết quả đó hãy tính. 23 + 43 + 63 + 83 + … + 183  
 


